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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Tên học phần: Đấu thầu Quốc tế;  Mã học phần: IBI331 

2. Tên Tiếng Anh: International Bidding     

3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (2/1/6)  

4. Điều kiện tham gia học tập học phần 

 Môn học tiên quyết:.................................................................................................... 

 Môn học trước:........................................................................................................... 

 Khác:........................................................................................................................... 

5. Các giảng viên phụ trách học phần 

STT Học hàm, học vị, họ tên Số điện thoại Email 

1  TS. Trần Nhuận Kiên 0976626611 tnkien@tueba.edu.vn 

2  TS. Bùi Thị Minh Hằng 0905592750 hang_kttn@yahoo.com 

3  TS. Vũ Thị Oanh 0985981515 aicap83@yahoo.com 

4  TS. Đoàn Quang Huy 0912296333 doanquanghuy@outlook.com 

5  ThS. Phạm Thuỳ Linh 0988251275 linhpham41@gmail.com 

6  TS. Đỗ Thị Thuỳ Linh 0988596159 dothuylinh242@gmail.com 

7  ThS. Phạm Hoàng Linh 0904900396 linhlamhn@gmail.com 

8  ThS. Trần Thị Phương Thảo 0911221266 thaonguyenx.ftu@gmail.com 

9  ThS. Đàm Thị Thanh Huyền 0987145511 dthuyentn@gmail.com 
 

6. Mô tả học phần:  

Đấu thấu quốc tế là học phần được xây dựng để trang bị cho người học các kiến thức 

chuyên sâu về các quy định về hình thức tổ chức đấu thầu và nội dung liên quan đến đấu 

thầu quy định theo Luật Đấu thầu Việt Nam 2013 và hướng dẫn thực hiện đấu thầu của 

các Tổ chức tài trợ quốc tế. Hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế là hình thức được áp 

dụng phổ biến trong các dự án, gói thầu thuộc các nội dung mua sắm hàng hóa, xây lắp, 

hỗn hợp và dịch vụ tư vấn. Việc thực hiện đấu thầu là hoạt động nhằm đảm bảo tính cạnh 

tranh và hiệu quả kinh tế cao nhất trong các dự án có sử dụng nguồn vốn công hay vốn tài 

trợ của các tổ chức quốc tế. Đấu thầu quốc tế là học phần kết hợp giữa lý thuyết và các 

mailto:thaonguyenx.ftu@gmail.com


kiến thức thực tiễn trong hoạt động kinh tế và đời sống. Tài liệu học tập và tham khảo 

dựa trên các tài liệu của các Tổ chức tài trợ quốc tế, do đó đòi hỏi người học phải có một 

trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh) nhất định.  

7. Mục tiêu học phần  

Mục tiêu 

(Goals) 

Mô tả 

(Goal description) 

Học phần này trang bị cho sinh viên: 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Trình độ 

năng lực 

G1 

Đào tạo cử nhân có năng lực nghiên cứu các nội 

dung cơ bản về đấu thầu cũng như đấu thầu quốc 

tế, về kế hoạch đấu thầu, gói thầu, các bên trong 

đấu thầu.  

1.1 4 

G2 

Hiểu và nắm được các kỹ năng cần thiết để xây 

dựng và thực hiện các hoạt động đấu thầu trong 

nước và quốc tế. 

2.5 3 

G3 

Có năng lực tự chủ, phẩm chất chính trị, đạo đức, 

tinh thần trách nhiệm trước tổ chức và pháp luật về 

đấu thầu và pháp luật có liên quan.  

3.2 3 

8. Chuẩn đầu ra của học phần 

Chuẩn 

đầu ra HP 

Mô tả 

Sau khi học xong môn học này, người học có thể: 

Chuẩn 

đầu ra 

CTĐT 

Trình độ 

năng lực 

G1 

G1.1 
Hiểu và phân tích được bản chất của các hình 

thức lựa chọn nhà thầu. 
1.1 3 

G1.2 

Hiểu được cách tiếp cận và nắm vững các quy 

định về đấu thầu quốc tế của các tổ chức tài trợ 

quốc tế. Vận dụng các kiến thức vào thực tế tổ 

chức đấu thầu, quản lý đấu thầu và tham dự đấu 

thầu trong nước và quốc tế. 

1.3 3 

G1.3 

Đánh giá được các phương thức thực hiện đấu 

thầu, nội dung và cách lập các tài liệu trong đấu 

thầu. 

1.4 4 

G1.4 

Sáng tạo trong thực hiện hoạt động đấu thầu 

trong nước và quốc tế tại các doanh nghiệp cũng 

như cơ quan nhà nước. 

1.7 5 

G2 

G2.1 
Nâng cao khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh chuyên 

ngành). 

2.1 4 

G2.2 

Có khả năng tư vấn cho các cơ quản quản lý cấp 

nhà nước và các tổ chức quốc tế các nội dung 

liên quan đến đấu thầu. 

2.3 5 

G2.3 Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đấu 2.5 4 



thầu trong nước và quốc tế. 

G3 

G3.1 

Có khả năng tự học tập để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ và năng lực của bản thân.  

3.1 4 

G3.2 
Có khả năng làm việc độc lập và thích ứng trong 

các điều kiện làm việc khác nhau. 

3.2 4 

G3.3 Trung thực, tự tin, linh hoạt, sáng tạo và cầu thị. 3.3 4 
 

9. Nhiệm vụ của sinh viên  

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận 

- Dự lớp  80 % tổng số thời lượng của học phần. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận. 

  -  Hoàn thành các bài tập được giao. 

  - Nghiên cứu tài liệu học tập. 

9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có) 

- Hoàn thành các bài thực hành của học phần. 

- Hoàn thành các bài tiểu luận theo yêu cầu. 

9.3. Phần khác (nếu có): (Ví dụ như tham quan thực tế) 

10. Tài liệu học tập  

- Sách, giáo trình chính: 

1. Quốc hội, Luật Đấu thầu 2013 – Luật số 43/2013/QH13 

2. Asian Development Bank,. Guidelines Procurement under Asian Development 

Bank Loans, Asian Development Bank, 2010.  

3. World Bank, Guidelines Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, World 

Bank, 2010. 

- Tài liệu tham khảo: 

1. Nghị định 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu. 

2. Nguyễn Việt Hùng, Tình huống trong đấu thầu, Nhà xuất bản Thống kê, 2005. 

3. Asian Development Bank, Guidelines on the Use of Consultants by Asian 

Development Bank and its Borrowers. Asian Development Bank. 2005 

4. Japan Bank for International Cooperation. Guidelines for Procurement under JBIC 

ODA Loans. JBIC.  

5. Japan Bank for International Cooperation. Guidelines for Employment of 

Consultants under JBIC ODA Loans.  JBIC. 



6. World Bank.. Guidelines Selection and Employment of Consultants under IBRD 

Loans and IDA Credits and Grants by World Bank ODA Borrowers. World Bank. 

2011 

11. Nội dụng giảng dạy chi tiết 

Tiết 

Nội dung giảng dạy 

(Ghi chi tiết đến từng mục 

nhỏ của từng chương) 

Chuẩn 

đầu ra 

học phần 

(CĐR đạt 

được khi 

kết thúc 

chương) 

Trình 

độ 

năng 

lực 

(TĐNL 

đạt 

được 

khi kết 

thúc 

chương) 

Phương 

pháp dạy 

học 

(Thuyết 

giảng, 

thảo luận 

nhóm...) 

Phương 

pháp đánh 

giá 

(Kiểm tra 

quá trình, 

trắc nghiệm, 

thuyết trình 

nhóm,...) 

1, 2, 

3 

Chương 1- TỔNG QUAN 

VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU 

THẦU QUỐC TẾ 

1.1. Tổng quan về đấu thầu 

quốc tế 

1.1.1. Sự cần thiết của đấu 

thầu quốc tế 

1.1.2. Khái niệm, vai trò, 

nguyên tắc của đấu thầu quốc 

tế  

1.1.3. Khái niệm và phân loại 

gói thầu 

1.1.4. Các hình thức lựa chọn 

nhà thầu 

1.1.5. Các phương thức thực 

hiện đấu thầu 

1.2 Đối tượng, nhiệm vụ, nội 

dung nghiên cứu môn học 

G1.1 

G3.1 

 

3 

4 

Lý thuyết Kiểm tra quá 

trình 

4, 5, 

6, 7 

Chương 2- KẾ HOẠCH ĐẤU 

THẦU, LỰA CHỌN NHÀ 

THẦU VÀ CÁC QUY ĐỊNH 

CHUNG VỀ ĐẤU THẦU 

QUỐC TẾ 

2.1. Kế hoạch đấu thầu 

2.2. Hình thức lựa chọn nhà 

thầu, nhà đầu tư  

2.3. Quy định chung về đấu thầu 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

 

 

 

 

3 

4 

4 

4 

 

 

 

Lý thuyết Kiểm tra quá 

trình 



8,9,

10 

Chương 1, 2 G1.1 

G3.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

Thảo luận Thuyết trình 

nhóm 

11, 

12, 

13, 

14 

Chương 3- ĐẤU THẦU 

CẠNH TRANH QUỐC TẾ 

VÀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ 

HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI 

THẦU MUA SẮM HÀNG 

HOÁ VÀ XÂY LẮP 

3.1. Chuẩn bị đấu thầu   

3.2. Tổ chức đấu thầu  

3.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu  

3.4. Trình duyệt, thẩm định và 

phê duyệt kết quả đấu thầu   

3.5. Thương thảo, hoàn thiện và 

ký kết hợp đồng  

3.6. Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ 

sơ dự thầu 

G1.2 

G1.4 

G2.1 

G3.1 

3 

5 

4 

4 

Lý thuyết Kiểm tra quá 

trình 

15, 

16 

Chương 3 G1.2 

G1.4 

G2.1 

G3.1 

3 

5 

4 

4 

Thảo 

luận, 

Làm bài 

tập 

Thuyết trình 

nhóm, Giải 

bài tập 

16, 

17, 

18, 

19 

Chương 4- ĐÁNH GIÁ HỒ 

SƠ DỰ THẦU VÀ LỰA 

CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI 

GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ 

VẤN VÀ CÁC GÓI THẦU 

KHÁC  

4.1. Các bước thực hiện đấu thầu 

quốc tế đối với gói thầu dịch vụ 

tư vấn  

4.2. Đánh giá và lựa chọn các 

gói thầu khác  

G1.1 

G3.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

Lý thuyết Kiểm tra quá 

trình 

20, 

21 

Chương 4 G1.1 

G3.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

Thảo luận Thuyết trình 

nhóm 

22 - Kiểm tra giữa kỳ 



24 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30 

Chương 5- HỢP ĐỒNG 

TRONG ĐẤU THẦU  

5.1. Khái niệm 

5.2. Nguyên tắc xây dựng hợp 

đồng  

5.3. Nội dung của hợp đồng  

5.4. Các điều khoản quan trọng 

trong hợp đồng  

5.5. Các hình thức hợp đồng  

5.6. Ký kết hợp đồng  

5.7. Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng  

5.8. Điều chỉnh hợp đồng  

5.9. Thanh toán hợp đồng  

G1.3 

G1.4 

G2.3 

G3.2 

4 

5 

4 

4 

Lý thuyết Kiểm tra quá 

trình 

31, 

32 

Chương 5 G1.3 

G1.4 

G2.3 

G3.2 

4 

5 

4 

4 

Thảo luận Thuyết trình 

nhóm 

33, 

34, 

35, 

36, 

37 

 

Chương 6 - QUẢN LÝ VỀ 

ĐẤU THẦU  

6.1. Nội dung quản lý về đấu 

thầu  

6.2. Xử lý tình huống trong hoạt 

động đấu thầu  

6.3. Thanh tra, giám sát hoạt 

động đấu thầu  

6.4. Giải quyết các khiếu nại 

trong hoạt động đấu thầu  

6.6. Xử lý về tham nhũng và 

gian lận trong đấu thầu  

G1.2 

G1.4 

G2.1 

G3.1 

3 

5 

4 

4 

Lý thuyết Kiểm tra quá 

trình 

38, 

39 

Chương 6 G1.2 

G1.4 

G2.1 

G3.1 

3 

5 

4 

4 

Thảo luận 

Bài tập 

Thuyết trình 

nhóm, Kiểm 

tra bài tập 

40, 

41, 

42, 

43, 

 44 

Chương 7 – ĐẤU THẦU 

QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

HIỆN NAY 

7.1. Điều kiện đấu thầu quốc tế 

tại Việt Nam 

7.2. Tình hình hoạt động đấu 

thầu quốc tế tại Việt Nam hiện 

nay 

G1.1 

G3.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

Lý thuyết Kiểm tra quá 

trình 



7.3. Những kết quả đạt được 

trong đấu thầu quốc tế tại Việt 

Nam 

7.4. Những tồn tại trong đấu 

thầu quốc tế tại Việt Nam 

46, 

47 

Chương 7 G1.1 

G3.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

Thảo luận Thuyết trình 

nhóm 

48, 

49, 

50, 

51, 

52 

Chương 8 – NÂNG CAO SỨC 

CẠNH TRANH TRONG ĐẤU 

THẦU QUỐC TẾ TẠI VIỆT 

NAM 

8.1. Hoàn chỉnh hệ thống văn 

bản pháp luật về đấu thầu 

8.2. Nâng cao chất lượng cán bộ 

làm công tác đấu thầu 

8.3. Tăng cường việc chỉ đạo 

của các cấp có thẩm quyền 

8.4. Nâng cao năng lực nhà thầu, 

chủ đầu tư 

8.5. Tăng cường tiến hành kiểm 

tra, thanh tra thường xuyên công 

tác đấu thầu 

8.6. Nhà nước cần có các chính 

sách hỗ trợ cho doanh nghiệp 

trong nước tham gia đấu thầu 

quốc tế 

G1.3 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.1 

G3.2 

4 

3 

4 

4 

 

4 

4 

Lý thuyết Kiểm tra quá 

trình 

53, 

54 

Chương 8 G1.3 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.1 

G3.2 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

Thảo luận Thuyết trình 

nhóm 

 

12. Đánh giá kết quả học tập 

12.1. Thang điểm: 10 

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó:  

Kiểm tra thường xuyên: 30%  

Kiểm tra giữa kỳ: 20% 



 12.3. Thi kết thúc học phần: 50%  

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá: 

Hình thức 

kiểm tra 
Nội dung 

Thời 

điểm 

CĐR 

đánh 

giá 

Trình 

độ 

năng 

lực 

Phương 

pháp 

đánh 

giá 

Tỷ lệ % 

Thảo luận 

nhóm 

Kiểm  tra  thường xuyên Tiết 

10 

G1.1 

G3.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

Tiểu 

luận 

10 

Làm bài tập 

tình huống 

Kiểm  tra  thường xuyên Tiết 

32 

G1.3 

G1.4 

G2.3 

G3.2 

4 

5 

4 

4 

Bài tập 10 

Làm bài tập 

tình huống 

Kiểm  tra  thường xuyên Tiết 

47 

G1.1 

G3.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

Giải 

quyết 

bài tập 

tình 

huống 

10 

Tự luận Kiểm tra giữa kỳ Tiết 

22, 

23, 24 

G1.1 

G1.2 

G2.3 

G3.1 

G3.2 

3 

3 

4 

4 

4 

Kiểm 

tra viết 

20 

Tự luận/trắc 

nghiệm trên 

giấy 

Thi cuối kỳ      

- Nội dung bao quát tất cả 

các CĐR quan trọng của 

môn học.  

- Thời gian làm bài 90 phút 

(tự luận) hoặc 50 phút (trắc 

nghiệm trên giấy). (không 

được sử dụng tài liệu). 

Cuối 

học 

kỳ 

G1.1 

G1.3 

G1.4 

G2.1 

G2.2 

G2.3 

G3.2 

G3.3 

3 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

Tự 

luận/trắc 

nghiệm 

trên 

giấy 

50 

*Ghi chú: đối với mỗi nội dung đánh giá, cần lựa chọn một trong các hình thức, phương 

pháp đánh giá, theo gợi ý sau: 

- Hình thức đánh giá: tự luận; bài tập, thảo luận nhóm, bài tập lớn, tiểu luận,…  

- Phương pháp đánh giá: Kiểm tra viết, KT trắc nghiệm, thuyết trình nhóm, bài tập nhỏ 

trên lớp, báo cáo tiểu luận,... 



 

12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá 

 

CĐR 

học phần 

Hình thức kiểm tra 

Tự 

luận 

Bài 

tập 

... Thảo 

luận 

nhóm 

... KT giữa 

kỳ 

Thi kết thúc HP 

G1.1 x 
 

 x  x x 

G1.2 x   x  x  

G1.3 x   x   x 

G1.4  x  x   x 

G2.1  x     x 

G2.2  x  x   
 

x 

G2.3  x    x x 

G3.1 x x  x  x 
 

G3.2 x   x  x x 

G3.3 x     
 

x 

 

13. Các yêu cầu đối với người học: 

- Đạo đức nghiên cứu khoa học: Các bài tập ở nhà và bài tiểu luận phải được thực hiện 

từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên 

quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ. 

         - Các nội dung khác: thời gian tham gia trên lớp không được phép làm việc riêng, 

sử dụng điện thoại, nói chuyện, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến lớp học. 

14. Ngày phê duyệt lần đầu: Ngày 22 tháng 06 năm 2020 

15. Cấp phê duyệt: 

 TRƯỞNG KHOA 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm 

NHÓM BIÊN SOẠN 

 

 

ThS. Đàm Thanh Huyền 

 

 

 



16. Tiến trình cập nhật ĐCCT 

Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm 

 

<người cập nhật ký và 

ghi rõ họ tên) 

 

 

Trưởng Bộ môn: 

Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm 

 

<người cập nhật ký và 

ghi rõ họ tên) 

 

 

Trưởng Bộ môn: 

 

 

 

 

 

 

 


